
STT Nhan đề, lần xuất bản (nếu có) Tác giả Năm XB NXB SL

Ngành/ 

Chuyên 

ngành/ 

Loại TL

Ngôn 

ngữ

Lưu kho

CS chính

Lưu 

kho

YHCT

Lưu 

kho

Dược

Tặng 

tại 

TV

Tặng 

CLB 

Bồ 

Câu 

Xanh

Tặng SV

(tủ sách 

của 

ĐTN)

1 100 diagnostics à ne pas manquer Clinique,..[et al] 2003 Masson 1

Chẩn 

đoán hình 

ảnh; Nội 

khoa

Fre x

2 250 examens de laboratoire. 10e édition René Caquet 2008 Elsevier masson 1 Tổng quát Fre x

3 999 Bài thuốc dân gian gia truyền

Âu Anh Khâm ; 

Nguyễn Đình Nhữ 

và Vũ Tích Khuê 

dịch

1999 Y học 1 YHCT Vie x

4
A guide to the study of the lam method of 

umbilical ring acupuncture
Sing Hee Lam 2009

The 

acupuncture 

multitechnique 

study & 

research

1 Châm cứu Eng x

5 Acupuncture & Moxibustion (ISSN: 1633-3454) Didier Fourmont 2002-2009 [Hemisud] 1 bộ
Châm cứu 

; Tạp chí
Fre x

6
Acupuncture actualisée : stimulothérapie 

tégumentaire, 4th ed
Jean Daniaud 1975

Editions de 

médecine 

pratique

1 Châm cứu Fre x

7 Acupuncture en gynécologie et obstétrique
B. Auteroche, P. 

Navailh
1986 Maloine 1 Châm cứu Fre x

8
Acupuncture et psychologie : Pour une 

approche nouvelle de la psychosomatique
Yves Requena 1982 Maloine 1 Châm cứu Fre x

9

Acupuncture-moxibustion : university 

textbooks of traditional Chinese medicine 

for overseas advanced students

Daosheng Li, Shi 

Min, 施敏.
1999

People's 

Medical 

Publishing 

House 

(人民卫生)

1 Châm cứu
Eng, 

Chi
x

10 Aide-mémoire de l'acupuncteur traditionnel J. F. Borsarello 2007
Elsevier 

Masson
1 Châm cứu Fre x

11

ALLERGLOBULINE GAMMA 

GLOBULINE D'ORIGINE N 

PLACENTAIRE A HAUT NIVEAU 

POUVOIR PROTECTEUR POUR LE 

TRAITEMENT DE L'ALLERGIE, 3rd ed

[k.tg] Knxb Institut Mérieux 1
Miễn dịch 

học
Fre x

DANH MỤC SÁCH TẶNG BIẾU - NGUỒN: GIA ĐÌNH CHỊ NGUYÊN HOÀNG TÂM UYÊN

https://meridiens.org/AcuMox/numero-en-libre-acces


12 Ẩm thực trị bệnh đái đường Phan Văn Chiêu 1999 Thuận Hóa 1
Dinh 

dưỡng
Vie x

13 An introduction to acupuncture, 2nd ed
Prof. Johannes 

Bischo
1978

Haug 

Publishers
1 Châm cứu Eng x

14 Ăn uống phòng - trị bệnh ung thư Phan Văn Chiêu 1999 Thuận Hóa 1
Dinh 

dưỡng
Vie x

15
Anatomie . Tome 3, Système nerveux et 

organes des sens, 2nd ed.

W. Kahle, H. 

Leonhardt, W. 

Platzer

1979, 1981

Flammarion 

Medecine 

Sciences

1
Giải phẫu 

học
Fre x

16

Anatomie de l'appareil locomoteur : 

ostéologie, arthrologie, myologie, 

neurologie, angiologie, morpho-

topographie. Tome 3, Tête et tronc

Michel Dufour 2007
Elsevier, 

Masson
1

Giải phẫu 

học
Fre x

17
Anatomie pour le mouvement, 2 tome, 2nd 

ed

Blandine Calais-

Germain, Andrée. 

Lamotte

1999, 2011
Anatomie du 

mouvement
1 bộ

Giải phẫu 

học
Fre x

18

Anglais médical pratique : texte bilingue 

pour se préparer à une activité clinique à 

l'étranger

Peter Gross, 

Philippe Gross
1993

Georg Thieme 

Verlag
1 Y học Fre x

19 Anglais médical, 2nd ed
M.Mandelbrojt-

Sweeney
1992 Masson 1 Y học Fre x

20 Anglais médical, 2nd ed Peter Gross 2009 Maloine 1

Tiếng 

Anh 

chuyên 

ngành

Eng, 

Fre
x

21
Anti-infectieux Règles pratiques 

d'utilisation optimale
M. Neuman 1992 Masson 1

Truyền 

nhiễm
Fre x

22 Anxiété et dépression
Collection 

scientifique survector
[knxb]

Collection 

Scientifique 

Survector

1 Y học Fre x

23 Aperçus de médecine chinoise traditionnelle

Jean Schatz,Claude 

Larre,Elisabeth 

Rochar de la Vallée

1979 Maisonneuve 1
Y học cổ 

truyền
Fre x

24

Application des kan et des che au calcul des 

points ouverts : Placement des points 

ouverts en fonction du temps

Jacques Duranson [1980] J. Duranson 1 Châm cứu Fre x

25

Art et pratique de l'acupuncture et de la 

moxibustion : selon Zhen Jiu Da Cheng de 

Yang Chi Chou, 3 tome

Nguyen Van Nghi 1982 Edition N.V.N 1 bộ Châm cứu Fre x

26 Atlas d'acupuncture Claudia Focks 2009 Elsevie Masson 1 Châm cứu Fre x



27
Atlas d'anatomie palpatoire du membre 

inférieur : investigation manuelle de surface
Serge Tixa 2001 Masson 1

Giải phẫu 

người
Fre x

28 Atlas de dermatologie pratique, 2 edition G. K. Steigleder 1992 Masson 1 Da liễu Fre x

29 Atlas de poche de pharmacologie, 3rd ed
Heinz Lullmann, 

Klaus Mohr
2003

Médecine 

Sciences
1

TL tra 

cứu - 

hướng 

dẫn ; 

Dược lý 

học

Fre x

30 Atlas de poche de physiopathologie
Stefan Silbernagl 

and Florian Lang
2000

Médecine 

Sciences
1

Sinh lý 

bệnh
Fre x

31 Atlas en couleur d'oto-rhino-laryngologie T.R. Bull 1980 Maloine 1 Y học Fre x

32 Atlas en couleurs de dermatologie

Gerald Max Levene 

et Charles Dermod 

Calnan

1978 Maloine 1 Da liễu Fre x

33
Atlas illustré d'acupuncture : Représentation 

des points d'acupuncture
Yu-lin Lian… [et al.] 2005

HF Ullmann 

Editions
1 Châm cứu Fre x

34
Atlas of tongues and lingual coatings in 

Chinese medicine = Zhong yi she tai tu pu
Pr Sòng Tiān Bīn 1986

People's 

Medical Pub. 
1

TL tra 

cứu - 
Fre x

35
Bách khoa tri thức phổ thông, Tái bản lần 

thứ 11, có sửa chữa, chỉnh lý và bổ sung
Lê Huy Hòa 2012 Lao động 1

TL tra 

cứu - 

hướng dẫn

Vie x

36 Base physiologique de l'ostéopathie Irvin M.Korr 1982

S.B.O.-R.T.M. 

; Diffusion 

Maloine

1
Cơ xương 

khớp
Fre x

37
Bases neurobiologiques des 

réflexothérapies, 2nd ed
J.Bossy 1978 Masson 1

Vật lý trị 

liệu
Fre x

38 Bệnh thường gặp ở mũi - xoang Trần Thiện Tư 2011 Phụ Nữ 1
Tai mũi 

họng
Vie x

39 Binhu maixue traité des pouls Li Shi Zhen 1987
Médecine 

Chinoise
1 YHCT Fre x

40 Bioénergétique et médecine chinoise

André. Duron, Ch 

Laville-Mery 

(Author), J. 

Borsarello (Author)

[1973] Maisonneuve 1 YHCT Fre x

41 Các bệnh về gan, mật cách phòng chữa Trần Quân 2012 Phụ Nữ 1 Tiêu hóa Vie x



42

Cahier d'explications pour les planches 

anatomiques des points d'acupuncture et des 

14 méridiens

INSTITUT DE 

MEDECINE 

TRADITIONNELLE 

 CHINOISE DE 

CHANGHAI

1975

Editions du 

peuple de 

Changhaï

1 Châm cứu Fre x

43
Cây cỏ Việt Nam = An illustrated Flora of 

Vietnam, quyển 1
Phạm Hoàng Hộ 1999 Nxb. Trẻ 1

Dược liệu 

- Dược 

học cổ 

truyền

Vie x

44 Cây thuốc phòng trị bệnh ung thư

Phan Lê ; Lê Quí 

Ngưu và Lương Tú 

Vân hiệu đính

2002 Thuận Hóa 1 Đông y Vie x

45
Ce que les pieds peuvent raconter grâce à la 

réflexologie
Eunice D. Ingham 1981 Guy Saint-Jean 1

Dưỡng 

sinh
Fre x

46
Ce qui marche ce qui ne marche pas - En 

acupuncture

Bernard Maire, 

Christian Mouglalis, 

Alain Huchet

2005 Josette Lyon 1 Châm cứu Fre x

47 Châm cứu đại thành

Dương Kế Châu; 

Phạm Tấn Khoa và 

Lương Tú Vân dịch; 

Nguyễn Trung Hòa 

và Lê Quý Ngưu 

hiệu đính

2002 Thuận Hóa 1 Châm cứu Vie x

48
Châm cứu đại thành, Kết hợp xuất bản 

1987, Tái bản lần thứ 1

Dương Kế Châu; 

Phạm Tấn Khoa và 

Lương Tú Vân dịch; 

Nguyễn Trung Hòa 

và Lê Quý Ngưu 

hiệu đính

1988
Hội y học dân 

tộc TP.HCM
1 Châm cứu Vie x

49
Châm cứu giáp ất kinh, 2 tập (Quyển 

Thượng và Hạ) (sách bộ)

Hoàng Phủ Mật ; Lê 

Quý Ngưu và Lương 

Tú Vân dịch

2002 Thuận Hóa 1 bộ Châm cứu Vie x

50
Châm cứu ứng dụng vạn niên lịch (Âm lịch 

dương lịch đối chiếu 2002 - 2010)
Lê Quý Ngưu 2002 TP. HCM 1 Châm cứu Vie x



51
Chẩn đoán phân biệt chứng trạng trong 

Đông y

Viện nghiên cứu 

Trung Y chủ biên ; 

Nguyễn Thiên 

Quyến và Đào Trọng 

Cường tuyển dịch

2003 Mũi Cà Mau 1 Đông y Vie x

52 Chant du dragon de jade

Dang-Vu Hung; biên 

thuộc Duong-Ke-

Chau

1981 JM Levresse 1 YHCT Fre x

53 Chu dịch dịch chú

Hoàng Thọ Kì và 

Trương Thiện Văn ; 

Nguyễn Trung 

Thuần và Vương 

Mộng Bưu dịch

1999
Khoa học Xã 

Hội
1 Đông y Vie x

54 Chu dịch và đông y học Dương Lực 2006 Thuận Hóa 1 Đông y Vie x

55
Computer d'ouverture des Points Chinois en 

Fonction des Kan et des Che
Thierry Gaurier 1980 Thierry Gaurie 1 Châm cứu Fre x

56
Concise Chinese-English dictionary of 

medicine = 汉英常用医学词汇

北京医学院英语敎

研室… [et al.]
1982

人民卫生出版

社
1 Y học

Eng, 

Chi
x

57
Danh từ dược học đông y, 2 tập (đang thiếu 

tập 2)

Lê Quý Ngưu, Trần 

Thị Như Đức
1995 Thuận Hóa 1 bộ Đông y Vie x

58 Danh từ y học Việt Hán 1976
[Thượng vụ án 

thư quán]
1

TL tra 

cứu - 

hướng dẫn

Vie, 

Chi
x

59 Dermatologie, 7th ed.
R. Degos et E. 

Lortat-Jacob
1965

Librairie 

Maloine
1 Da liễu Fre x

60
Diagnostics & Thérapeutique : Guide 

pratique du symptôme à la prescription, 5th 
William Berrebi 2009 Estem 1 Nội khoa Fre x

61 Dịch học giản yếu : Diễn giải và ứng dụng Lê Gia 2000
Văn hóa Thông 

tin
1 Đông y Vie x

62 Dịch học tân thư. T.1 Lý Minh Tuấn 2000
Văn hóa Thông 

tin
1 YHCT Vie x

63 Dịch học tinh hoa Nguyễn Duy Cần [k.nxb] [knxb] 1 Đông y Vie x

64
Dictionnaire Chinois-Francais (ISBN: 

7100000998)
Hanfa cidian 2006

Commercial 

Press
1

TL tra 

cứu - 

hướng dẫn

Fre, 

Chi
x

65

Dictionnaire chinois-français des termes 

usuels de la médecine chinoise 

traditionnelle = Han-Fa changyong Zhong 

yi cidian

Nguyen Tran Huan 1986 Maloine 1

TL tra 

cứu - 

hướng dẫn

Chi, 

Fre
x

66 Dictionnaire de diététique et de nutrition Pierre Dukan 1998
Le Cherche 

midi
1

Dinh 

Dưỡng
Fre x



67 Dictionnaire de la douleur

François Lhermitte, 

Alain Baulon, Pierre 

Hermann, Louis 

Auquier

1974

 Éditions J.R. 

Troubat pour 

les 

Laboratoires 

Roussel

1

TL tra 

cứu - 

hướng dẫn

Fre x

68
Dictionnaire des Drogues et des 

dépendances, [Nouv. éd.]

Denis Richard, Jean-

Louis Senon et Marc 

Valleur

2005 Larousse 1

Truyền 

nhiễm và 

các bệnh 

nhiệt đới

Fre x

69

Dictionnaire Francais de médecine et de 

biologie, 20 volumes (chỉ có từ V1-V17), 

2e tirage complété

A. Manuila 1981-1982 Masson 17

TL tra 

cứu - 

hướng dẫn

Fre x

70
Dictionnaire Francais-Chinois (ISBN: 978-

7532705054)
[k.nxb]

[Shanghai 

Translation]
1 Tra cứu Fre x

71
Dictionnaire illustré des Termes de 

Médecine
Garnier Delamare 2004 Maloine 1 Y học Fre x

72 Dictionnaire médical de la famille Alexander W. K. Lau 2005
Librairie You 

Feng
1

TL tra 

cứu - 

hướng dẫn

Fre, 

Chi
x

73 Dictionnaire médical de la femme Lucien Bouccara 1981 Le Hameau 1 Y học Fre x

74 Dictionnaire pratique de la diététique Dr Eric Ménat 2006 Grancher 1

Dinh 

dưỡng; 

TL tra 

cứu - 

hướng dẫn

Fre x

75 Dictionnaire Vietnamien - Chinois - Francais

LES INDES 

SAVANTES 

(Author)

2002
INDES 

SAVANTES
1

TL tra 

cứu - 

hướng dẫn

Vie, 

Chi, 

Fre

x

76 Diététique et nutrition, 6th ed.
M. Apfelbaum,…[et 

al]
2004 Masson 1

Dinh 

dưỡng
Fre x

77

Douleurs d'origine vertébrale et traitements 

par manipulations : Médecine orthopédique 

des dérangements intervertébraux mineurs, 

3rd ed

Robert Maigne 1977
Expansion 

Scientifique
1

Chấn 

thương 

chỉnh 

hình; Vật 

lý trị liệu; 

Phục hồi 

chức năng

Fre x



78
Drogues & dépendance : Le livre 

d'information
Collectif 2006 INPES 1

Truyền 

nhiễm và 

các bệnh 

nhiệt đới

Fre x

79

Drogues : savoir plus, risquer moins : 

drogues et dépendances, le livre 

d'information, ce qu'il faut savoir

Drogues 2000

Comité 

d'éducation 

pour la santé

1 Y học Fre x

80 Dược tài đông y
Lê Quý Ngưu, Trần 

Thị Như Đức
1999 Thuận Hóa 1 Đông y Vie x

81 Electrocardiographie clinique Michel Blondeau 1980 Masson 1
Tim mạch 

học
Fre x

82 Éléments d'auriculothérapie
René Jacques 

Bourdiol
1980 Maisonneuve 1 Châm cứu Fre x

83 Encyclopedie des medecines naturelles 1993: No 3 Techniques 1 Y học Fre x

84 Examen clinique en orthopédie Ronald McRae 2002 Maloine 1

Chấn 

thương 

chỉnh hình

Fre x

85
Examen statique : Examen frontal chez le 

sujet normal
R. Maigne [k.nxb]

Laboratooires 

Wyeth France
2

Y học 

tổng quát
Fre x

86
Examens de Laboratoire en pratique 

médicale courante, 4th ed

Michel Barthelemy, 

René Caquet et 

Francois Dauchy

[1970]

Gazette 

Médicale de 

France

1

Kiểm 

chuẩn 

chất 

lượng xét 

nghiệm y 

học

Fre x

87 Gelée Royale mode d'emploi Derge Thivin 2004 Robert Jauze 1

Dược liệu 

- Dược 

học cổ 

truyền

Fre x

88

Ginseng et plantes toniques : ail, 

éleuthérocoque, poivre noir, angélique 

chinoise …, 13e mille

Gérard Edde 1984 Dangles 1

Dược liệu 

- Dược 

học cổ 

truyền

Fre x

89 Glossaire des points d'acupuncture Dang-Vu Hung 1985
Diffusion 

Maloine
1 YHCT Fre x

90 Grand formulaire de pharmacopée chinoise Eric MARIÉ 1991 Paracalse 1
Y học cổ 

truyền
Fre x

91 Guide de l'ECG Hans-Holger Ebert 2003 Maloine 1
Tim mạch 

học
Fre x



92 Guide de l'examen clinique

Barbara Bates, 

Robert A. 

Hoekelman

1980
Edisem, St-

Hyacinthe
1

TL tra 

cứu - 

hướng dẫn

Fre x

93 Guide de thérapeutique, 6th edition Léon Perlemuter 2010 Elsevier masson 1 Nội khoa Fre x

94 Guide D'électrocardiographie
Camille Lian et 

Bertrand Coblentz
1971 Masson et Cie 1

Tim mạch 

học
Fre x

95

Guide des 4000 médicaments utiles, inutiles 

ou dangereux: au service des malades et des 

praticiens

Philippe Even et 

Bernard Debré
2012 Cherche midi 1

Dược liệu 

- Dược 

học cổ 

truyền

Fre x

96
Guide pratique d'anesthésie locorégionale : 

bloc plexiques et tronculaires de l'adulte
Xavier Paqueron 2002 Arnette 1

Gây mê 

hồi sức
Fre x

97 Guide pratique des gestes médicaux, 3rd ed
J.-Y. Dallot - A. 

Bordeloup
2002 Maloine 1

Ngoại 

khoa
Fre x

98
Hải thượng y tông tâm lĩnh, T.1-T.4, T.6 

(sách bộ, thiếu tập 5)
Lê Hữu Trác 1983-1987

Hội Y học Dân 

tộc TP.HCM
1 Đông y Vie x

99
Hépatite C: du dépistage au traitement - 

Questions et réponses

 SAINT-DENIS 

CEDEX
2001

l'Assurance 

Maladie
1

Truyền 

nhiễm ; 

Tiêu hóa

Fre x

100 Hoàng đế nội kinh : Học thuyết đông y
Nguyễn Đồng Di 

dịch
1970 Xuân Thu 1 YHCT Vie x

101
Hoàng đế nội kinh linh khu (Quyển 2, Thiên 

11-40)

Huỳnh Minh Đức 

dịch
1989

Hội y học dân 

tộc cổ truyền 

Đồng Nai

1 YHCT Vie x

102
hoang ti nei king so ouenn, 4 tomes (sách 

bộ)
Nguyen Van Nghi 1973- SOCEDIM 1 bộ YHCT Fre x

103 Huangdi neijing Lingshu, 3 vols (sách bộ) Nguyen Van Nghi 1994-1999 Edition N.V.N 2 bộ Y học Fre x

104
Hướng dẫn viết, đọc và dịch Hán nôm trong 

Đông y, In lần thứ 3, có bổ sung và sửa chữa

Lê Quý Ngưu, 

Lương Tú Vân
1998 Thuận Hóa 2 Đông y Vie x

105
Intermediate acupuncture, Vol 2, Book of 

illustrations

Alexander Meng 

Chao-Lai MD
1986

Haug 

Publishers
1 Châm cứu Eng x

106 Intermediate acupuncture, Vol 2, Textbook
Prof. Johannes 

BischoMD
1986

Haug 

Publishers
1 Châm cứu Eng x

107
Introduction pratique a l'auriculothérapie, 

2nd ed
P.M.F. Nogier 1978 Máionneuve 1 Y học Fre x



108

Irido-nevraxologie : irido-diagnostic des 

états pathologiques : l'irido-diagnostic en 

acupuncture

Boris de Bardo et 

Michel Guillaume
1974 Boris de Bardo 1

Nhãn 

khoa 

YHCT

Fre x

109

Khí công học và y học hiện đại : Luyện khí 

công tăng cường sức khỏe, phòng bệnh và 

chữa bệnh (Tái bản có sửa, bổ sung)

Ngô Gia Hy, Bùi 

Lưu Yêm, Ngô Gia 

Lương

2013 Đồng Nai 1
Dưỡng 

sinh
Vie x

110 La Bible de la Chiromancie Jane Struthers 2005
Guy Trédaniel 

Éditeur
1 Y học Fre x

111 La douleur en rhumatologie, Tome 2
B. Larget-Piet, …et 

al.
1975 MSD 1 Y học Fre x

112 La fibromyalgie : la douleur au quotidien
Francis Blotman, 

Jaime Branco
2006 Privat 1

Cơ xương 

khớp
Fre x

113

La Méthode acide-base: Perdre du poids, 

ralentir le vieillissement, prévenir les 

maladies

Docteur Hervé 

Grosgogeat
2007 Odile Jacob 1 Nội khoa Fre x

114 La phytothérapie Eric Lorrain 2013 La Boétie 1 YHCT Fre x

115

La Pratique de la médecine chinoise : le 

traitement des maladies par l'acupuncture et 

la phytothérapie chinoise

Giovanni Maciocia 1997 Satas 1

Y học cổ 

truyền ; 

Châm 

cứu ; 

Dược liệu 

- dược 

học cổ 

truyền

Fre x

116
La Pratique de la psychologie en médecine 

traditionnelle chinoise
Daniel Laurent 1978

Éditions de la 

Maisnie
1

Tâm lý 

học 

YHCT

Fre x

117 La pratique de L'ECG, 2nd ed John R. Hampton 1993 Maloine 1 Y học Fre x

118

La psyché en médecine chinoise : traitement 

des maladies psychiques et émotionnelles 

par l'acupuncture et la phytothérapie 

chinoise

Giovanni Maciocia 2012
Elsevier 

Masson
1

Tâm lý 

học 

YHCT

Fre x

119 La séropositivité au quotidien
Jill-Patrice Cassuto 

et Brigitte Reboulot
1991 Odile Jacob 1

Truyền 

nhiễm và 

các bệnh 

nhiệt đới

Fre x

120
La tête et le cou : symbolisme, points, 

pathologie
Bernard Cygler 1987

Edition de la 

Tisserande
1 Châm cứu Fre x

121
L'acuponcture chinoise : La tradition 

Chinoise classifiée, précisée - Atlas

George soulié de 

Morant
1972

Librairie 

Maloine S.A.
1 Châm cứu Fre x



122
L'acuponcture Chinoise : La tradition 

Chinoise classifiée, précisée - Texte

George soule de 

Morant
1972 Maloine 1 Châm cứu Fre x

123 L'Acupuncture du Praticien, 6th ed. H. Voisin 1974 Maloine 1 Châm cứu Fre x

124
L'acupuncture en odonto-stomatologie : 

applications aux algies dentaires et faciales
Didier Guéhenneux 1980 Julien Prélat 1 Châm cứu Fre x

125 L'acupuncture en rhumatologie Dr.Mrejen 1978 Maloine 1
Y học cổ 

truyền
Fre x

126 L'acupuncture et l'amour Wa Chou - Tse 1976 [knxb] 1 Châm cứu Fre x

127
L'anglais médical = Spoken and written 

medical English

Claire Coudé, 

François-Xavier 

Coudé

1982

Flammarion 

médecine-

sciences

1 Ngoại ngữ Fre x

128

Le Diagnostic morpho-typologique de la 

main en acupuncture = Morphotypological 

hand diagnosis in acupuncture

Yves Réquéna 1986
Solal ; Diff. 

Maloine
1 Châm cứu Fre x

129 Le dossier noir du vaccin contre l'hépatite B Lucienne Foucras 2004 Rocher 1
Tài liệu 

tham khảo
Fre x

130
Le drainage lymphatique : Théorie et 

pratique
A.LEDUC 1986 Masson 1

Huyết 

học 

Truyền 

máu

Fre x

131 le ginseng: Thérapeutique naturelle, 2nd ed.
Yves Donadieu et 

Pham Quang Chau
1985

Librairie 

Maloine S.A.
1 YHCT Fre x

132

Le guide de poche de l'hypocondriaque ou 

comment détecter les horribles maladies 

don’t vous souffrez sans doute déjà

Dennis Diclaudio 2009 Milan 1

TL tra 

cứu - 

hướng dẫn

Fre x

133

Le Livre de la chiromancie comment lire les 

lignes de la main, connaître sa personalité et 

son destin

Maria Gardini 1988 Solar 1 Huyền học Fre x

134
Le Manuel Merck : De diagnostic et 

thérapeutique, 4th ed Francaise

Mark H. Beers… [et 

al.]
2006

Merck 

Research 

Laboratories

1 Y học Fre x

135 Le Manuel Merck de geriatrie, 2nd ed.
Mark H. Beers et 

Robert Berkow
2000

Merck 

Research 

Laboratories

1 Lão khoa Fre x

136 Le meilleur médicament, c'est vous! Dr Frédéric 2013 Albin Michel 1 Dược học Fre x



137
Le mensuel du médecin Acupuncteur (tạp 

chí)

Nguyễn Văn Nghi 

biên tập

1973, 1974, 

1979
Socedim 4 bộ Châm cứu Fre x

138

Le régime méditerranéen : pourquoi le 

régime méditerranéen est-il si sain, une 

prévention efficace de l'infarctus du

Edita Pospisil 2000 Vigot 1
Dinh 

dưỡng
Fre x

139

Le système des cinq mouvements en 

acupuncture - bases physiopathologiques, 

diagnostic et thérapeutique, relations avec 

le système des zang fu

Tran Tuan Anh 2008 You-Feng 1 Châm cứu Fre x

140 Le Système limbique . Cerveau affectif Jacques Poirier 1978
Laboratoires 

Hoechst
1

Thần kinh 

- Sọ não
Fre x

141
Le système sympathique en acuponcture 

Chinoise

Alberto Quaglia 

Senta
[1976] Maisonneuve 1 Châm cứu Fre x

142 Le Yi King

Paul-Louis-Félix 

Philastre, François 

Jullien

1992 Zulma 1
Y học cổ 

truyền
Fre x

143 L'ecg facile, 2nd ed John R. Hampton 1982 Edisem; Medsi 1 Y học Fre x

144 L'ECG Facile, 4th ed John R.Hampton 1992 Maloine 1 Y học Fre x

145
Lecture accélérée de L'ECG : Un 

enseignement programmé, 4th ed
Dale Dubin 1997 Maloine 1 Y học Fre x

146
Lecture de l'electrocardiogramme au lit du 

malade
Maurice Algazi 1973

Ed. de la 

Revue de 

médecine

1
Tim mạch 

học
Fre x

147
Les déséquilibres rotuliens de 

l'hyperpression à l'arthrose
R. Paul Ficat 1973 Masson 1

Cơ xương 

khớp
Fre x

148

Les miracles du sympathique : traitement 

sans drogue de maladies liées aux troubles 

du système nerveux sympathique par 

l'acupuncture centrale

André et Michel 

BONNETON
1978 Hélios 1 Châm cứu Fre x

149 Les pouls en médecine chinoise J. Borsarello 1981 Masson 1
Nội khoa 

YHCT
Fre x

150
Les racines du chi kung chinois : les secrets 

de l'entraînement du chi kung
Jwing-Ming Yang 1995 Éd. Budostore 1

Dưỡng 

sinh
Fre x

151 l'Examen neurologique: Rendu facile Geraint Fuller 2004 Maloine 1
Thần kinh 

học
Fre x

152
L'obstruction thoracique en médecine 

traditionnelle chinoise
Wang Xi Zhe 2002

Institut Yin-

Yang
1

YHCT; 

Tim mạch 

học

Fre x



153
Localisation officielle des points 

d'acupuncture : affiches

Institut d 

Acupuncture
1996

Ed. en langues 

étrangères
1

Châm 

cứu (Áp 

phích)

Fre x

154 L'opération de la prostate Marc Maidenberg 2001 Masson 2

Ngoại 

khoa ; 

Tiết niệu 

học

Fre x

155

Mai Jing : Classique des pouls de Wang 

Shu He (210-285 après J.-C.) (sách bộ, 

không đủ bộ)

Nguyen Van Nghi, 

Bui Van Tho et 

Recours Nguyen

1993 Edition N.V.N 2 Y học Fre x

156

Maladies évolutives des 3 Yin et 3 Yang : 

selon Shanghan Lun et Zhang Zhongjing : 

pulsologie, nosologie, principes 

thérapeutiques (phytothérapie, 

acupuncture/moxibustion)

Nguyen Van Nghi 1987 N.V.N. 2
Bệnh học 

YHCT
Fre x

157
Manuel de diététique en pratique médicale 

courante
A.F.Creff 1984 Masson 1

TL tra 

cứu - 

hướng dẫn

Fre x

158

Measurements of ki energy : treatment 

principles of oriental medicine from an 

electophysical viewpoint

Hiroshi Motoyama 1997
Human 

Science press
1 Đông y Eng x

159
Médecine chinoise & médecines orientales 

(tạp chí)
edited by Eric Marié 1992

Médecine 

Interne
1 Tạp chí Fre x

160 Médecine traditionnelle chinoise Nguyen Van Nghi 1984 Edition N.V.N 2 Y học Fre x

161 Médecines d'ailleurs
Martine, Caroline 

Laffon
2002 Martinière 1

Y học cổ 

truyền
Fre x

162

Medical Dictionary / Medizinisches 

Wörterbuch / Dictionnaire medical 

(English, German and French Edition), 4th 

ed

E. Veillon A. Nobel 

(Author)
1964

Verlag Hans 

Huber Bern
1

TL tra 

cứu - 

hướng dẫn

Eng, 

Ger, 

Fre

x

163

Médicaments, grossesse et allaitement : 

Aide à la prescription et à la dispensation 

des médicaments chez la femme enceinte ou 

allaitant

J.L. Saulnier et C. 

Maurain
1984 Serendip 1

Sản phụ 

khoa
Fre x

164
Mémento : Les examens complémentaires : 

1250 questions et réponses
Didier Sicard 1992 Maloine 1 Y học Fre x

165
Mémento des principales constantes 

biologiques, 7th ed
[k.tg] 1980

Laboratoires 

Fournier frères
1

TL tra 

cứu - 

hướng dẫn

Fre x



166

Mémentos du chinois : 1500 caractères 

traditionnels et simplifiés utilisés en 

médecine traditionnelle chinoise

Tran Tuan Anh 2010 You Feng 1

TL tra 

cứu - 

hướng dẫn

Chi, 

Fre
x

167 Mémo Urgences Joel Crevoisier 2003
Arnette, Rueil-

Malmaison
1 Y học Fre x

168
Mémofiches anatomie Netter: Membres, 

2nd ed.
John T. Hansen 2007

Elsevier 

Masson
1

Giải phẫu 

học
Fre x

169

Merck's manual of the materia medica: A 

ready-reference pocket book for the 

practicing physician

Merck 1899 Merck 1 Tổng quát Eng x

170
Nan jing : classique des difficultés -

Traduction et commentaires
Tran Tuan Anh 2012 You Feng 1 YHCT Fre x

171 Não bộ Đặng Văn Chiếu 1999

Yte 

Distributors, 

Inc

1
Thần kinh 

học
Vie x

172 Nhập môn chu dịch dự đoán học

Thiệu Vĩ Hoa thẩm 

định ; Trần Viên 

biên soạn ; Nguyễn 

Văn Mậu dịch

1996
Văn hóa và 

thông tin
1 Đông y Vie x

173
Những điều nên, không nên khi dùng thuốc 

đông y - tây y & thực phẩm

Hương Việt sưu tầm, 

biên soạn
2013

Lao động - Xã 

hội
1 Đông y Vie x

174
Những sở trường sở đoản của Đông y học 

với tương lai y học
Trần Đình Thân [1997] Xuân Thu 1 Đông y

Vie, 

Chi
x

175

Nomenclature normative internationale sino-

française des expressions et termes 

fondamentaux de la Médecine Chinoise

Li Zhenji 2011
Meédicale du 

Peuple
1 YHCT

Fre, 

Chi
x

176 Nouveau dictionnaire de la sexualité Pierre et marie habert 1997 Solar 1

TL tra 

cứu - 

hướng dẫn

Fre x

177
Objectif: acuponcture traite d'acuponcture 

médicale. Tome VI
J.C. Darras 1988 Darras-Paris 1 Châm cứu Fre x

178
Ophtalmologie en médecine traditionnelle 

Chinoise : et acupuncture

Serge Franzini, 

Annick Poletti, José. 

Poletti

1986 Maloine 1

Nhãn 

khoa 

YHCT

Fre x

179 ORL pathologie cervico-faciale, 6th ed F. Legent, ..[et al] 2003 Masson 1

Cơ xương 

khớp; 

Răng 

Hàm Mặt

Fre x



180 Ostéopathie : Diagnostic articulaire vertébral Jean-Pierre Barral 1981

Société Belge 

d'Ostéopathie 

et de 

Recherche en 

Thérapie 

Manuelle

1
Cơ xương 

khớp
Fre x

181
Ostéopathie dans le champ crânien (Édition 

originale 1951)

Harold Ives 

Magoun, William 

Garner Sutherland, 

Henri O. Louwette, 

Osteopathic cranial 

association

2000 Sully 1

Cơ xương 

khớp ; 

Thần kinh 

- Sọ não

Fre x

182

Pathogénie et pathologie énergétiques en 

médecine chinoise : Traitement par 

acupuncture et massages

Dr Nguyen Van 

Nghi ; Emmanuel 

Picou

1977

Impr. Ecole 

technique Don 

Bosco

1

Y học cổ 

truyền ; 

Châm 

cứu ; 

Dưỡng 

sinh

Fre x

183

Petit dictionnaire d'anatomie, 

d'embryologie, et d'histologie : nomina 

anatomica

Pierre Kamina 1990 Maloine 1

Giải phẫu 

học ; TL 

tra cứu - 

hướng dẫn

Fre x

184 Petite Encyclopédie du Cannabis Nicolas Millet 2010
Le Castor 

Astral
1 Y học Fre x

185
Pharmacologie : en médecine énergétique 

orientale

Nguyen Van Nghi, 

Mai Van Dong et 

Chriistine Nguyen-

Recours

1981 N.V.N. 1

Dược lý ; 

Dược học 

cổ truyền

Fre x

186
Phytotherapie Traditionelle Chinoise selon 

Chen Kai Yan

Dr Luc 

VANGERMEERSC

H

1986 S.A.T.A.S 1
Y học cổ 

truyền
Fre x

187 Pied et statique
René Jacques 

Bourdiol
1980 Maisonneuve 1

Vật lý trị 

liệu ; 

Dưỡng 

sinh

Fre x

188 Plantes médicinales

Jan Volák, Jiří. 

Stodola, František 

Severa, Barbora 

Faure

1983 Gründ 1

Dược liệu 

- Dược 

học cổ 

truyền

Fre x



189 Pratique de l'acupuncture auriculaire

Wang Zhaohao, Lin 

Minghua, Chu 

Chichun

1991
Librairie You 

Feng
1 Châm cứu Fre x

190 Précis de contraception Pierre Simon 1968 Masson 1 Phụ khoa Fre x

191 Précis de la vraie acuponcture chinoise
George soulié de 

Morant
1974 Montréal 1 Châm cứu Fre x

192 Précis d'E.C.G
[les laboratoires 

servier]
[knxb] [knxb] 1

Tim mạch 

học
Fre x

193 Psychiatrie en pratique quotidienne

Etienne Rochette, 

Ayoun, Pierre, 

Didier Touzeau

[1986]

Collection 

Scientifique 

Survector

1
Tâm lý 

học
Fre x

194 Rau củ chữa bệnh Vương Học Điển 2012 Phụ Nữ 1
Dinh 

dưỡng
Vie x

195
Récits fascinants sur la médecine 

traditionnelle chinoise

Bai Jingfeng ; Ailian 

Pan
1997

Littérature 

Chinoise
1 YHCT Fre x

196
Revue francaise de médecine traditionnelle 

chinoise (ISSN: 0758-2633)
Didier Fourmont

1982-1986; 

1988-1992; 

1999; 2000

Le Centre de 

Documentation 

du Gera

1 bộ
YHCT ; 

Tạp chí
Fre x

197 Sách thuốc cho mọi nhà

Lý Văn Lượng và Tề 

Cường chủ biên ; 

Phan Lê dịch

2005 Thuận Hóa 1 Y học Vie x

198

Second National Symposium of 

Acupuncture and Moxibustion and 

Acupuncture Anesthesia : Symposium II

Pekin 1984 AMAA 1 Châm cứu Eng x

199
Secrets et vertus des plantes médicinales, 

2nd ed

C. Rivolier, P. 

Bosserdet 
1985

Selection du 

Reader's Digest
1

Dược liệu 

- Dược 

học cổ 

truyền

Fre x

200
Semiologie et  Therapeutique en Médecine 

Énergétique Orientale, 2nd ed.

Nguyen Van Nghi, 

Mai Van Dong et 

Christine Nguyen-

Recours

1985 Impr. A. Robert 1 Đông y Fre x

201
Sémiologie médicale : initiation à la 

physiopathologie

Alain Castaigne, 

Jean-Louis Lejonc, 

Annette Schaeffer

1981 Sandoz 1
Sinh lý 

bệnh
Fre x

202 Serums vaccins antigenes allergenes Institut Pasteur [1970] Institut Pasteur 1 Y học Fre x

203 Sổ tay thực hành từ ngữ y học Pháp Việt 

Trần Đức Tuấn ; 

Ngô Gia Hy hiệu 

đính

2001
Nxb. Tp. Hồ 

Chí Minh
1

TL tra 

cứu - 

hướng dẫn

Fre, 

Vie
x



204
Sức khỏe quý hơn vàng - Nhân sâm trị bách 

bệnh
Thanh Loan 2010 Thời đại 1

Dược liệu 

- Dược 

học cổ 

truyền

Vie x

205
Symposium Interdisciplinaire Sur 

L'Hyperuricemie

J.Robert 

D'Eshougues
1975 Wellcome 1

Huyết 

học 

Truyền 

máu

Fre x

206 Tài liệu biên dịch - Kim quỹ yếu lược

Bộ Y tế. Chưogn 

trình quốc gia Y học 

Cổ truyền ; Nguyễn 

Đình Tích, Trần 

Thúy biên soạn… 

[và những người 

khác]

1996 Y học 1 Đông y Vie x

207 Terrains et pathologie en acupuncture Yves Requena 1980 Maloine 1 Châm cứu Fre x

208
Theorie et pratique: L'analgesie par 

acupuncture

Nguyen Van 

Nghi,Mai Van Dong, 

Ulderico Lanza

1974
Sodecim 

Marsiglia
1 Châm cứu Fre x

209 Thuốc đông thiên nhiên
Mai Huy Thịnh và 

Lê Văn Thuần
1989 Licosaxuba 1

Dược liệu 

- Dược 

học cổ 

truyền

Vie x

210

Tiểu từ điển châm cứu : huyệt vị, chủ chị và 

châm cứu pháp, đầy đủ huyệt chính và biệt 

huyệt

Thượng Trúc 1973 Chi Lăng 1 Tra cứu Vie x

211
Topographie energetique en medecine 

chinoise. Premiere edition
Nguyen Van Nghi 1971

Ecole 

Technique don 

Bosco

1 YHCT Fre x

212
Trắc nghiệm khả năng đông y : Chẩn đoán 

học

Dương Mục Tường 

và Lý Bân Chi bủ 

biên ; Lê Quý Ngưu 

và Lương Tú Vân 

biên dịch

2001 Thuận Hóa 1 Đông y Vie x

213
Trắc nghiệm khả năng đông y : Trung dược 

học

Hứa Chiêm Dân cbủ 

biên ; Lê Quý Ngưu 

và Lương Tú Vân 

biên dịch

1999 Thuận Hóa 1 Đông y Vie x



214

Traité de médecine Chinoise . Tome I, 

Acupuncture, moxas, massages, saignées : 

d'après les textes chinois anciens et 

modernes, 2nd ed

A. Chamfrault et 

Ung Kang Sam
1964

Chamfrault, 

Angoulême
1 YHCT Fre x

215
Traité de médecine Chinoise . Tome II, Les 

livres sacrés de médecine Chinoise

A. Chamfrault et 

Ung Kang Sam
1981

Chamfrault, 

Angoulême
1 YHCT Fre x

216
Traité de médecine Chinoise . Tome IV, 

Formules magistrales

A. Chamfrault et 

Ung Kan Sam
1961

Chamfrault 

Angouleme
1 YHCT Fre x

217

Traité de médecine Chinoise . Tome V, De 

l'astronomie a la medecine Chinoise - Le 

ciel - la terre - l'homme

A. Chamfrault 1977
Chamfrault 

Angouleme
1 YHCT Fre x

218

Traité de médecine Chinoise . Tome VI, 

L'énergétique humaine en médecine 

Chinoise

A. Chamfrault et 

Nguyen Van Nghi
1969 Angouleme 1 YHCT Fre x

219
Traité didactique d'Acupuncture 

Traditionnelle
André Faubert 1977 Guy Trédaniel 1 YHCT Fre x

220

Traité pratique d'iridologie médicale : 

Technique du diagnostic des maladies par 

l'examen des yeux

Gilbert Jausas 1977 Dangles 1
Nhãn 

khoa
Fre x

221
Traitement des maladies par les légumes, 

les fruits et les céréales, 8th ed
J.Valnet 1982 Maloine 1

Dưỡng 

sinh
Fre x

222 Từ điển Bách khoa Y học Anh - Việt
Đoàn Xuân Dũng,... 

[et al.]
2012 Y học 1

TL tra 

cứu - 

hướng dẫn

Vie x

223
Từ điển cây thuốc Việt Nam (Bộ mới) T.1, 

T.2
 Võ Văn Chi 2012 Y Học 2

TL tra 

cứu - 

hướng dẫn

Vie x

224
Từ điển Danh từ giải phẫu quốc tế Việt hóa 

: Có giải thích và bàn luận
Trịnh Văn Minh 1999 Y học 1

TL tra 

cứu - 

hướng dẫn

Vie x

225 Từ điển Đông y Hán - Việt (A-Ch) Lê Quý Ngưu 1999 Thuận Hóa 1

TL tra 

cứu - 

hướng dẫn

Vie x

226 Từ điển đông y học cổ truyền Nguyễn Thiên Quyến 1990
Khoa học Kỹ 

thuật
1

TL tra 

cứu - 

hướng dẫn

Vie x



227
Từ điển giải nghĩa bệnh học Anh - Pháp - 

Việt

Trần Phương Hạnh, 

...[và những người 

khác]

1997

Đại học Y 

dược Tp. Hồ 

Chí Minh

1

TL tra 

cứu - 

hướng dẫn

Eng, 

Fre, 

Vie

x

228 Từ điển huyệt vị châm cứu Lê Quý Ngưu 1997 Thuận Hóa 2

TL tra 

cứu - 

hướng dẫn

Vie x

229 Từ điển phương thang đông y Hoàng Duy Tân 2001 Đồng Nai 1 Tra cứu Vie x

230 Từ điển thuật ngữ Y khoa Anh - Anh - Việt
Tạ Quang Hùng, 

Phạm Ngọc Trí
2007

Tổng hợp TP. 

HCM
1

TL tra 

cứu - 

hướng dẫn

Vie x

231 Từ điển triệu chứng và chẩn đoán Lương Phán 2012
Tổng hợp TP. 

HCM
1

TL tra 

cứu - 

hướng dẫn

Vie x

232
Từ điển Việt - Hoa - Pháp = Dictionnaire 

Vietnamien - Chinois - Francais
Gustave Hue 1971 Khai Trí 1

TL tra 

cứu - 

hướng dẫn

Vie x

233 Từ điển Y học Anh - Việt Phạm Ngọc Trí 2011 Y Học 1

TL tra 

cứu - 

hướng dẫn

Vie x

234
Từ điển y học Anh - Việt = English 

Vietnamese medical dictionary
 Bùi Khánh Thuần 1988 Y học 1

TL tra 

cứu - 

hướng dẫn

Vie x

235

Từ điển Y học Anh - Việt = English 

Vietnamese medical dictionary, Ấn bản 

mới, có sửa chữa và bổ sung

Phạm Ngọc Trí 2008 Y học 1

TL tra 

cứu - 

hướng dẫn

Vie x

236

Từ điển y học cổ truyền Hán-Việt-Anh = 

Sino-Vietnamese-English dictionary of 

traditional medicine

Trần Văn Kỳ 2000 Y học 1

TL tra 

cứu - 

hướng dẫn

Vie, 

Chi, 

Eng

x

237
Từ điển Y học Dorland Anh - Việt. Ấn bản 

30
Hoàng Trọng Quang 2012 Y học 1

TL tra 

cứu - 

hướng dẫn

Vie x



238 Tuệ Tĩnh toàn tập Nguyễn Bá Tĩnh 1990
Hội Y học Dân 

tộc TP.HCM
1 YHCT Vie x

239
Tuina : le véritable massage traditionnel 

chinois. Tome 2. La pratique

Jean-Pierre 

Krasensky
1997

Jean-Pierre 

Krasensky
1 YHCT Fre x

240
Vademecum clinique : du symptôme à 

l'ordonnance, 5th ed.

V. Fattorusso et O. 

Ritter
1961 Masson 1 x

241 Vidal 2012/2013 Việt Nam 2012 UBM Media 1

TL tra 

cứu - 

hướng dẫn

Vie x

242
Y học cổ truyền ( Đông y ), Tái bản có sửa 

chữa và bổ sung

Trường Đại học Y 

Hà Nội - Bộ môn Y 

học Cổ truyền Dân 

tộc ; Hoàng Trọng 

Quang ; Trần Ngọc 

Quý biên tập

2008 Y học 1 YHCT Vie x

243
Y học cổ truyền ( Đông y ), Tái bản có sửa 

chữa và bổ sung

Trường Đại học Y 

Hà Nội - Bộ môn Y 

học Cổ truyền Dân 

tộc ; Trần Thúy, 

Phạm Duy Nhạc, 

Hoàng Bảo Châu 

biên soạn

1999 Y học 1 YHCT Vie x

244 Y học cổ truyền Cửu Long
Bùi Chí Hiếu; 

Nguyễn Hồng Trung
1994

Sở Khoa học 

Công nghệ và 

Môi trường 

Tỉnh Vĩnh Long

1 YHCT Vie x

245 Yi King - Le livre des transformations Richard Wilhelm [1973] MEDICIS 1
Nội khoa 

YHCT
Fre x

246 Yi king sagesse & santé Nan Huai-Chin 1994
Guy Trédaniel 

Éditeur
1 Y học Fre x

Ngoài ra, còn có một số tài liệu khác.


